
MÁY NƯỚC NÓNG ARISTON
CATALOGUE

MỚI
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QUY MÔ TẬP ĐOÀN
VÀ MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI

Ariston là một tập đoàn toàn cầu có nền tảng vững chắc tại địa phương, là đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gia 
nhiệt và giải pháp nước nóng với hiệu suất cao và khả năng tái tạo. Tập đoàn Ariston có sự hiện diện lâu đời và uy tín 
ở Châu Âu, phát triển mạnh sang Bắc Mĩ, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á và Châu Úc.

Quốc gia có công ty chính thức trên toàn cầu

Cơ sở sản xuất tại 18 quốc gia

Trung tâm phát triển năng lực và nghiên cứu sản phẩm tại 15 quốc gia

Quốc gia phân phối sản phẩm

41

32

31

>170

Các quốc gia có công ty chính thức

Cơ sở kinh doanh

Cơ sở sản xuất

Cơ sở sản xuất & Trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm

Trụ sở pháp lý

Trụ sở chính

Cơ sở sản xuất

 

Serbia
Russia Vsevolozhsk

Mexico Saltillo
Macedonia Bitola

Netherlands Lichtenvoorde

Staphorst

Svilajnac

Niš

South Africa Centurion

U.S.A. Allegan

Vietnam Bac Ninh

Namur 

Hyderabad

Saint John 

Wuxi

Chartres

Samobor

Cairo

Mainburg

Pirna

Belgium

India

Canada

China

France

Croatia
Egypt

Germany

Israel

Wolfhagen

Nof HaGalil

Shaar-Haamakim

Parma

San Gillio

Italy
Arcevia

Cerreto

Follina

Genga

Osimo

Resana

Albacina Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
South Africa
Spain 
Switzerland
Ukraine
UAE
United Kingdom
U.S.A. 
Uzbekistan
Vietnam

Australia
Austria

Belgium
Canada 
China 
Croatia
Czech Republic
Denmark
Egypt
France 
Germany
Greece
Hungary
India 

Indonesia
Israel
Italy
Kazakhstan
Lithuania

Mexico
Macedonia

Morocco 
Netherlands 
Nigeria
Poland 
Portugal
Romania 
Russia 
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Đẹp kiểu Ý
Thông minh hiểu ý

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP
TOP WIFI

Slim3 Top Wifi Slim3 Lux Slim3 RS

LUX RS

Andris3 Top Wifi Andris3 Lux

R

Slim3 R Vitaly 20 SL

VITALY

Andris3 R Vitaly
PRO R 40 / 50 / 80 / 100

ANDRIS LUX 6UE/BE

Andris3 RS

MỚI

MỚIMỚIMỚI

MỚI
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CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

Đèn báo đang đun nóng và
đèn báo nước nóng đã sẵn sàng
Tương tác với người sử dụng

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS
Đảm bảo an toàn cho người
sử dụng

Rơ le nhiệt cơ TBST
Giúp kiểm soát an toàn nhiệt với
độ chính xác cao

Công nghệ tiết kiệm điện thông minh 
ECO EVO
Chủ động đề xuất nhiệt độ phù hợp, giúp 
tiết kiệm 14% điện năng

Thanh đốt Đồng chất lượng cao
Bền bỉ hơn 50% so với thanh đốt 
bằng thép không gỉ thông thường 

Thanh đốt 100% Titan siêu bền
Hiệu quả làm nóng nhanh và bền bỉ 
vĩnh cửu, bảo hành trọn đời

Công nghệ WIFI thông minh
Cập nhật tức thời mọi thông số mọi lúc, 
mọi nơi, giúp tiết kiệm 25% điện năng  

Công nghệ chủ động tắt máy khi 
không sử dụng
Nâng cao hiệu quả làm nóng & góp 
phần làm tăng tuổi thọ sản phẩm

Hệ thống kiểm soát an toàn 
Safety Check
Chủ động kiểm tra an toàn toàn diện 
trong suốt quá trình tắm

Màn hình điều khiển cảm ứng
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ điện tử 
chính xác tuyệt đối 

Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D
Tự động kiểm tra, bảo đảm an toàn 
tối đa khi sử dụng

Công nghệ Ion Bạc kháng khuẩn Ag+
Kháng khuẩn, bảo vệ sức khoẻ

Công nghệ làm nóng nhanh
Làm nóng nhanh hơn 20%, giảm thời 
gian chờ đợi

Có thể điều chỉnh nhiệt độ
nước theo nhu cầu
bằng núm vặn điều chỉnh nhiệt độ

Vỏ chống thấm nước
Tăng cường độ an toàn

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI
Giữ nước nóng lên đến 48 giờ

Công nghệ dẫn nước thông minh 
Flexomix
Cho nhiều nước nóng hơn 10%

Cam kết dung tích thật, đảm bảo 
giá trị cho người tiêu dùng
Cung cấp nhiều nước nóng hơn, 
mang lại sự thoải mái bất tận

Bình chứa tráng men Titan
Đảm bảo hiệu suất hoạt động tối đa, 
tăng 50% tuổi thọ bình chứa so với các 
loại bình truyền thống

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao
Cấp độ tiêu thụ và sử dụng điện năng 
tiết kiệm nhất trong bảng xếp hạng 
tiết kiệm điện 

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

Công nghệ làm nóng nhanh, làm nóng nhanh hơn 20%

Công nghệ WIFI thông minh, nâng tầm đẳng cấp sống tiện lợi

Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, tiết kiệm điện năng, 
tăng tuổi thọ sản phẩm

Màn hình LED điều khiển cảm ứng, sang trọng & hiện đại

Có thể điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu

Đèn báo nước nóng đã sẵn sàng, tiện lợi

Lớp cách nhiệt mật độ cao, giữ nước nóng lên đến 48 giờ

Cam kết dung tích thật, đảm bảo quyền lợi người dùng

Thiết kế chuẩn Ý

Công nghệ Ion Bạc kháng khuẩn Ag+, kháng khuẩn, bảo vệ sức khoẻ

Sở hữu những tính 
năng thông minh 
độc đáo; đáp ứng 
tiêu chuẩn cao về 
an toàn, bền bỉ, 

tiết kiệm.

Nâng cấp hệ thống 
an toàn cùng những 

tính năng thông 
minh, tối ưu hóa tiết 
kiệm điện năng, bảo 

vệ sức khỏe

Kết hợp hiệu suất 
làm nóng cùng thiết 

kế thông minh, 
nâng cấp trải nghiệm 

cho người dùng

Làm nóng với hiệu 
suất cao & 

tiết kiệm điện năng

Làm nóng với tính 
năng cơ bản theo 
chuẩn chất lượng 

Ariston

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Công nghệ tiết kiệm điện thông minh ECO EVO, tiết kiệm 14% điện năng

Thanh đốt 100% Titan siêu bền, bảo hành trọn đời

Thanh đốt Đồng chất lượng cao, siêu bền bỉ

Thanh đốt Đồng

Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội

Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check, an toàn tối đa 

Vi mạch chủ động rà soát an toàn 3D, an toàn chủ động & thông minh

Khuyến cáo nhiệt độ an toàn

Rơ le nhiệt điện tử TBSE, độ chính xác cao

Rơ le nhiệt cơ TBST

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS, bảo vệ toàn diện

VÌ SỨC KHỎE

BỀN BỈ

AN TOÀN

TIỆN NGHI

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Lợi ích Công nghệ

Định vị sản phẩm

TOP WIFI LUX RS R VITALY

Dòng WIFI thông minh Dòng màn hình cảm ứng Dòng cao cấp Dòng tiêu chuẩn Dòng cơ bản
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CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

30

2,5

220

33

80

0,8

IP24

13,5

16,5

447x447x384

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ AN3 30 TOP WIFI VN

MÃ SẢN PHẨM

4012058

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

ANDRIS3 TOP WIFI

30L

10 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định

MỚI

 4
47

 

 447 

 28.5  100 
O I

 3
84

 

 1
15

 

Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, tiết kiệm điện năng.

Công nghệ làm nóng nhanh, làm nóng nhanh hơn 20%.

Hệ thống chủ động kiểm soát an toàn Safety Check.

Công nghệ WIFI thông minh, chủ động kiểm soát mọi lúc mọi nơi.

Thanh đốt 100% Titan siêu bền, bảo hành trọn đời.

Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.

Rơ le nhiệt điện tử TBSE.

Màn hình điều khiển cảm ứng.

Công nghệ thông minh ECO EVO, tiết kiệm 14% điện năng.

Công nghệ Ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.
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MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

SLIM3 TOP WIFI

Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, tiết kiệm điện năng.

Công nghệ làm nóng nhanh, làm nóng nhanh hơn 20%.

Hệ thống chủ động kiểm soát an toàn Safety Check.

Công nghệ WIFI thông minh, chủ động kiểm soát mọi lúc mọi nơi.

Thanh đốt 100% Titan siêu bền, bảo hành trọn đời.

Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.

Rơ le nhiệt điện tử TBSE.

Màn hình điều khiển cảm ứng.

Công nghệ thông minh ECO EVO, tiết kiệm 14% điện năng.

Công nghệ Ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.10 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

30

2,5

220

38

80

0,8

IP24

15

17

757x348x334

MÃ SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ SLIM3 30 TOP WIFI VN

20

2,5

220

25

80

0,8

IP24

11.6

13.6

702x291x292

SLIM3 20 TOP WIFI VN

3180907 3180908

20L

30L
757

100354

34
3

85

34
8

326241 190

163
G½"

334

292

143
G½"

702

100325

29
1

29
6

225 300 177

62

Giải thưởng
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 

CAO NHẤT
do Bộ Công Thương thẩm định

Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng Kiến trúc
và thiết kế CHICAGO

ATHNAEUM bình chọn

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

30

2,5

220

33

80

0,8

IP24

13,5

16,5

447x447x384

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ AN3 30 TOP WIFI VN

MÃ SẢN PHẨM

4012058

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

ANDRIS3 TOP WIFI

30L

10 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định

MỚI

 4
47

 

 447 

 28.5  100 
O I

 3
84

 

 1
15

 

Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, tiết kiệm điện năng.

Công nghệ làm nóng nhanh, làm nóng nhanh hơn 20%.

Hệ thống chủ động kiểm soát an toàn Safety Check.

Công nghệ WIFI thông minh, chủ động kiểm soát mọi lúc mọi nơi.

Thanh đốt 100% Titan siêu bền, bảo hành trọn đời.

Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.

Rơ le nhiệt điện tử TBSE.

Màn hình điều khiển cảm ứng.

Công nghệ thông minh ECO EVO, tiết kiệm 14% điện năng.

Công nghệ Ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.
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MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

ANDRIS3 LUX

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

15

2,5

220

21

80

0,8

IP24

9,5

11,5

360x360x319

30

2,5

220

40

80

0,8

IP24

13,5

16,5

447x447x384

MÃ SẢN PHẨM

4012060 4012059

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ AN3 15 LUX VN AN3 30 LUX VN

15L

30L

10 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

MỚI

 3
60

 

 360 

 25.5  100 

 3
19

 

 8
2 

O I

 4
47

 

 447 

 28.5  100 
O I

 3
84

 

 1
15

 
Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, tiết kiệm điện năng.

Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.

Rơ le nhiệt điện tử TBSE.

Màn hình điều khiển cảm ứng.

Thanh đốt Đồng chất lượng cao.

Công nghệ Ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.

Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định
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MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

SLIM3 LUX

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

30

2,5

220

38

80

0,8

IP24

15

17

757x348x334

MÃ SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ SLIM3 30 LUX VN

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

20

2,5

220

25

80

0,8

IP24

11.6

13.6

702x291x292

3180909 3180910

SLIM3 20 LUX VN

20L

30L
757

100354

85

34
8

326241 190

163
G½"

334

143

G½"

292

100325

702
225 177300

62
29

1

Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, tiết kiệm điện năng.

Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.

Rơ le nhiệt điện tử TBSE.

Màn hình điều khiển cảm ứng.

Thanh đốt Đồng chất lượng cao.

Công nghệ Ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.

Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.10 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

Giải thưởng
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 

CAO NHẤT
do Bộ Công Thương thẩm định

Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng Kiến trúc
và thiết kế CHICAGO

ATHNAEUM bình chọn

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

ANDRIS3 LUX

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

15

2,5

220

21

80

0,8

IP24

9,5

11,5

360x360x319

30

2,5

220

40

80

0,8

IP24

13,5

16,5

447x447x384

MÃ SẢN PHẨM

4012060 4012059

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ AN3 15 LUX VN AN3 30 LUX VN

15L

30L

10 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

MỚI

 3
60

 

 360 

 25.5  100 

 3
19

 

 8
2 

O I

 4
47

 

 447 

 28.5  100 
O I

 3
84

 

 1
15

 

Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, tiết kiệm điện năng.

Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D.

Rơ le nhiệt điện tử TBSE.

Màn hình điều khiển cảm ứng.

Thanh đốt Đồng chất lượng cao.

Công nghệ Ion bạc kháng khuẩn Ag+, bảo vệ sức khỏe.

Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định
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Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

15

2,5

220

21

80

0,8

30

2,5

220

40

80

0,8

ANDRIS3 RS

MÃ SẢN PHẨM

4012062 4012061

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ AN3 15 RS VN AN3 30 RS VN

7 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

MỚI

Thanh đốt Đồng chất lượng cao.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS, an toàn tối đa.

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ.

Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.

15L

30L

360x360x327 447x447x391

IP24 IP24

 3
60

 

 360 

 25.5  100 

 3
27

 

 8
2 

IO

 4
47

 

 447 

 28.5  100 
O I

 3
91

 

 1
15

 

9,5

11,5

13,5

16,5

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định
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CHÚ THÍCH Nước lạnh vào G 1/2” Nước nóng ra G 1/2”OI

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

30

2,5

220

38

80

0,8

IP24

15

17

757x348x342

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ

MÃ SẢN PHẨM

3180929 3180911

15

2,5

220

21

80

0,8

IP24

10.9

12.9

590x318x326

SLIM3 15
RS VN

SLIM3 20 
RS VN

SLIM3 30 
RS VN

20

2,5

220

25

80

0,8

IP24

11.6

13.6

702x291x299

30L

20L

15L

3180912

757

34
8

85

100354

241 326 190
342

163
G1

2"IO

702

62
29

1

300225 177

325 100O

299

G
143

I 1
2"

590

75

31
8

187 240 163

100217
O

326

G
160

I 1
2"

Thanh đốt Đồng chất lượng cao.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS, an toàn tối đa.

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ.

Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

Đèn báo đang đun nóng và đèn báo nước nóng đã sẵn sàng.

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

SLIM3 RS

7 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

Giải thưởng
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 

CAO NHẤT
do Bộ Công Thương thẩm định

Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng Kiến trúc
và thiết kế CHICAGO

ATHNAEUM bình chọn
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ANDRIS3 R

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

15L

30L

 3
60

 

 360 

 3
24

 

 8
2 

IO

 4
47

 

 447 

 28.5  100 
O I

 3
89

 

 1
15

 

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

ĐƠN VỊ

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

7 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

Thanh đốt Đồng chất lượng cao.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS, an toàn tối đa.

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ.

Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

MỚI

15

2,5

220

21

80

0,8

30

2,5

220

40

80

0,8

4012066 4012065

AN3 15 R VN AN3 30 R VN

360x360x324 447x447x389

IP24 IP24

9,5

11,5

13,5

16,5

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định
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SLIM3 R

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

30

2,5

220

38

80

0,8

IP24

15

17

757x348x334

MÃ SẢN PHẨM

3180920

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SLIM3 30 R VN

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

ĐƠN VỊ

20

2,5

220

25

80

0,8

IP24

11.6

13.6

702x291x299

SLIM3 20 R VN

3180919

20L

30L

325 100

29
1

702

300

62

225 177

299

143
G½''

O I

757

100354

326241 190

85
34

8

334

163
G½"

Thanh đốt Đồng chất lượng cao.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS, an toàn tối đa.

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ.

Bình chứa tráng men Titan, bền bỉ vượt trội.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.

7 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

Giải thưởng
HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG 

CAO NHẤT
do Bộ Công Thương thẩm định

Giải thưởng Thiết kế
do Bảo tàng Kiến trúc
và thiết kế CHICAGO

ATHNAEUM bình chọn
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CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

VITALY

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

ĐƠN VỊ

15

2,5

220

21

75

0,8

IPX1

8,5

10,5

360x360x318

30

2,5

220

40

75

0,8

IPX1

13

16

447x447x380 

VITALY 15 VITALY 30 

3180765 318076

15L

30L

Thanh đốt Đồng.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Dung tích thực bằng dung tích công bố.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.7 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP
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CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

20

2,5

220

31

80

0,8

IPX1

12

14

704x282x294

VITALY 20 SL

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VITALY 20 SL

MÃ SẢN PHẨM

3180735

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

ĐƠN VỊ

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

Thanh đốt Đồng chất lượng cao.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Dung tích thực bằng dung tích công bố.

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 5 sao.7 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định
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Dung tích

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt (∆T=45°C) 

Nhiệt độ làm việc tối đa

Áp suất làm việc tối đa

Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Tổng khối lượng

Kích thước

Lít

kW

V

phút
oC

Mpa

IPX

kg

kg

WxHxD mm

6

1,5

220

13

75

0,8

IPX4

6

7,1

315x315x250

6

1,5

220

13

75

0,8

IPX4

6

7,1

315x315x250

ANDRIS LUX 6UE/BE

MÃ SẢN PHẨM

3626212 3626213

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ AN LUX 6UE AN LUX 6BE

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

AN LUX 6 UE 1.5 FE
(Lắp đặt phía trên bồn rửa)

AN LUX 6 BE 1.5 FE
(Lắp đặt phía dưới bồn rửa)

1/2’’ G

1/2’’ G

(*) theo kết quả thử nghiệm nội bộ trong điều kiện tiêu chuẩn

Rơ le nhiệt cơ TBST.

Bình chứa tráng men Titan.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Vỏ bình chứa chống thấm nước IPX4, tương thích với môi trường độ ẩm cao⁽*⁾

Thanh đốt thép không gỉ.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.

5 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định
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Dung tích bình

Cách lắp đặt

Công suất

Điện năng

Thời gian gia nhiệt 
(∆T=45oC)

Nhiệt độ cài đặt
tối đa⁽*⁾

Áp suất hoạt động 
tối đa

Chỉ số bảo vệ 
chống xâm nhập

Khối lượng tịnh

Lít

kW

V

phút

oC

Mpa

IP

kg

PRO R 40 / 50 / 80 / 100

MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ

KÍCH THƯỚC TỔNG QUAN (mm)

A

B

C

D

E

X

Y

Z

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào ø G 1/2”
Nước nóng ra ø G 1/2”O

I

Máy đứng
Máy ngang

V
H

MÃ SẢN PHẨM

100

Ngang

2,5

230

02:05

75

IPX1

26

913

113

177

487

450

470

245

100 H
2.5 FE

3605422

50

Ngang

2,5

230

01:03

65

IPX1

19

50 SH
2.5 FE

837

64.5

141

491

353

373

196.5

3605444

80

Ngang

2,5

230

01:40

75

IPX1

22

80 H
2.5 FE

758

113

174

335

450

470

245

3605421

40

Ngang

2,5

230

00:50

65

IPX1

17

40 SH
2.5 FE

719

64.5

141

373

353

373

196.5

3605443

100

Đứng

2,5

230

02:05

65

IPX1

26

100 V
2.5 FE

913

166

165

450

470

3605420

80

Đứng

2,5

230

01:40

65

IPX1

22

80 V
2.5 FE

758

163

165

450

470

3605419

50

Đứng

2,5

230

01:03

65

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

IPX1

17

50 V
2.5 FE

553

163

165

450

470

3605418

I O

X

100

310

G 3/4”

G 1/2”

A

D

L M

B

IO

Y

Z G 1/2”I O

A

D

100= =

C

X

B

100

Y

E

Z

IO

Máy đứng (V)

Máy ngang (H)

Thanh đốt thép không gỉ.

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ.

Công nghệ dẫn nước thông minh Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%.      

7 N
Ă

M

BẢO HÀNH
(BÌNH CHỨA)

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định

(*) Nhiệt độ làm việc tối đa có thể lên đến 75/81 ºC tùy theo sản phẩm
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SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SO SÁNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Dung tích (Lít)
Công suất (kW) / Điện thế (V)
Khối lượng tịnh (kg)

Công nghệ WIFI thông minh
Vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D
Màn hình LED điều khiển cảm ứng
Công nghệ tiết kiệm điện thông minh ECO EVO
Thanh đốt
Công nghệ Ion Bạc kháng khuẩn Ag+
Rơ le nhiệt điện tử TBSE
Khuyến cáo nhiệt độ an toàn
Đèn báo nước nóng đã sẵn sàng
Có thể điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu

Rơ le nhiệt cơ TBST
Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS
Bình chứa tráng men Titan
Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI
Cam kết dung tích thật

Thiết kế chuẩn Ý

MÔ TẢ

TÍNH NĂNG

DÒNG SẢN PHẨM ANDRIS DÒNG SẢN PHẨM SLIM

TIÊU CHUẨN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM ARISTON

30L
2.5/220

13.5

15L/30L
2.5/220
9.5/13.5

15L/30L
2.5/220
9.5/13.5

15L/30L
2.5/220
9.5/13.5

AN3 TOP
WIFI VN

AN3
LUX VN

AN3
RS VN

AN3
R VN

20L/30L
2.5/220

Đồng

IP24

15L/20L/30L

2.5/220

Đồng

IP24

20L/30L
2.5/220

Đồng

IP24

VITALY

20L
2.5/220

12

Đồng

IPX1

VITALY

15/30L
2.5/220
8.5/13

Đồng

IPX 1

SLIM3 TOP
WIFI VN

SLIM3
LUX VN

SLIM3
RS VN

SLIM3
R VN

20L/30L
2.5/220
11.6/15 11.6/15 11.6/1510.9/11.6/15

100% Titan

Công nghệ làm nóng nhanh
Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check
Công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng

IP24

Đồng

IP24

Đồng

IP24

Đồng

IP24

100% Titan

IP24

AN LUX 6 
UE / BE

6L
1.5/220

6

Inox

IPX 4

Mã sản phẩm

Dung tích (Lít)

Công suất (W)

Điện năng (v)

Thời gian gia nhiệt (   T = 45  C) (phút)

Nhiệt độ làm việc tối đa (  C)

Áp suất làm việc tối đa (Mpa)

Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập (IPX)

Khối lượng tịnh (kg)

Tổng khối lượng (kg)

Kích thước (WxHxD mm)

MÔ TẢ

DÒNG SẢN PHẨM ANDRIS

4012058

AN3 30
TOP WIFI VN

30

2,5

220

33

80

0,8

IP24

13,5

16,5
447x447x384

3180765

30

2,5

220

40

75

13

16

447x447x380

VITALY 30

0,8

IPX1

3180766

15

2,5

220

21

75

8,5

10,5
360x360x318

VITALY 15

0,8
IPX1

3626212

3626213

6

1,5

220

13

75

0,8

IPX4

6

7,1

315x315x250

AN LUX 6
UE/BE

o

Mã sản phẩm

Dung tích (Lít)

Công suất (W)

Điện năng (v)

Thời gian gia nhiệt (   T = 45  C) (phút)

Nhiệt độ làm việc tối đa (  C)

Áp suất làm việc tối đa (Mpa)

Chỉ số bảo vệ chống thâm nhập (IPX)

Khối lượng tịnh (kg)

Tổng khối lượng (kg)

Kích thước (WxHxD mm)

MÔ TẢ

DÒNG SẢN PHẨM SLIM

o

3180735

20

2,5

220

31

80

IPX1

12

14

704x282x294

VITALY 20

0,8

SLIM3 20
TOP WIFI VN

20

2,5

220

25

80

0,8

IP24

11.6

13.6

702x291x292

3180907

SLIM3 30
TOP WIFI VN

30

2,5

220

38

80

0,8

IP24

15

17

3180908

757x348x334

SLIM3 20
LUX VN

20

2,5

220

25

80

0,8

IP24

11.6

13.6

702x291x292

3180909

SLIM3 30
LUX VN

30

2,5

220

38

80

0,8

IP24

15

17

3180910

757x348x334

SLIM3 15
RS VN

15

2,5

220

21

80

0,8

IP24

10.9
12.9

590x318x326

3180929

SLIM3 20
RS VN

20

2,5

220

25

80

0,8

IP24

11.6
13.6

3180911

702x291x299

SLIM3 30
RS VN

30

2,5

220

38

80

0,8

IP24

15

17

3180912

757x348x342

SLIM3 20
R VN

20

2,5

220

25

80

0,8

IP24

11.6
13.6

3180919

702x291x299

SLIM3 30
R VN

30

2,5

220

38

80

0,8

IP24

15

17

3180920

757x348x334

AN3 15
LUX VN

15

2,5

220

21

80

0,8

IP24

9,5

11,5
360x360x319

4012060

AN3 30
LUX VN

30

2,5

220

40

80

0,8

IP24

13,5

16,5
447x447x384

4012059

AN3 15
RS VN

15

2,5

220

21

80

0,8

4012062

360x360x327

IP24

9,5

11,5

AN3 30
RS VN

30

2,5

220

40

80

0,8

4012061

447x447x391

IP24

13,5

16,5

AN3 15
R VN

15

2,5

220

21

80

0,8

4012066

360x360x324

IP24

9,5

11,5

AN3 30
R VN

30

2,5

220

40

80

0,8

4012065

447x447x389

IP24

13,5

16,5

SO SÁNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
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MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

AURES EASY

Aures Easy 3.5P
Aures Easy 4.5P

Aures Easy 3.5

AURES TOP

Aures Top 4.5P Aures Premium+ 4.5P
Aures Premium+ 4.5

Aures Premium 4.5P
Aures Premium 4.5

AURES PREMIUMAURES PREMIUM+

MỚI

Định chuẩn
Nâng tầm trải nghiệm
Ấm - Yên
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Chống thấm nước

Công nghệ ổn định nhiệt độ
chống sốc nhiệt

Ghi nhớ nhiệt độ cho 
từng thành viên gia đình 
với 3 chế độ cài đặt

Công nghệ chống bỏng
thông minh Residual Heat®
chủ động giải phóng nhiệt thừa, 
tránh nguy cơ gây bỏng

Bơm trợ lực siêu êm, 
hiệu suất cao

Hệ thống kiểm soát an toàn 
Safety Check
tự động kiểm tra an toàn toàn diện 
trước & trong khi sử dụng

Màn hình hiển thị LED

Công nghệ ECO
tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ 
đun thông minh

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ
tích hợp Ag+ kháng khuẩn
giúp làm sạch nguồn nước

Vòi sen điều chỉnh 3 chế độ

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS 
đảm bảo máy hoạt động an toàn

Màn hình điều khiển cảm ứng

Mạch điện PCB được bảo vệ 
đặc biệt cho độ bền vượt trội

Làm nóng siêu nhanh
giảm thời gian chờ đợi, tránh 
lãng phí nước

Hoạt động siêu nhạy,
kích hoạt cả ở những khu 
vực nước rất yếu

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ tích hợp Ag+ kháng khuẩn

Vòi sen điều chỉnh 3 chế độ

Có thể điều chỉnh công suất làm nóng theo nhu cầu 

Vòi sen thiết kế tối ưu cho lực phun mạnh mẽ

Bơm trợ lực siêu êm, hiệu suất cao

Hoạt động siêu nhạy -  kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu

Màn hình điều khiển cảm ứng - sang trọng, hiện đại

Hiển thị lỗi sự cố ở màn hình

Bơm tự động kích hoạt

Khóa nhiệt an toàn chống bỏng - Nhiệt độ nước đầu ra không vượt quá nhiệt độ cài đặt

Công nghệ Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS: Hệ thống chống giật ELCB lưỡng cực, Rơ le nhiệt kép 
chống bỏng, Vỏ nhựa chống cháy, Kết cấu máy cách điện, Cảm biến lưu lượng

Hệ thống Safety Check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước & trong khi sử dụng

Mạch điện PCB được bảo vệ đặc biệt, chống ẩm tuyệt đối

Chuẩn chống nước IP25, bảo đảm an toàn cho các linh kiện bên trong

Công nghệ ECO -  tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh

Làm nóng siêu nhanh - giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước

Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên - set nhiệt độ chỉ bằng 1 chạm

Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt 

Màn hình LED hiển thị nhiệt độ

AN TOÀN

TIẾT KIỆM

TIỆN NGHI

TIỆN DỤNG

Lợi ích Công nghệ

Định vị sản phẩm

Thiết kế thời thượng, 
sang trọng. Tích hợp 

những tính năng 
tiên tiến cho 

một trải nghiệm tắm 
hoàn hảo

✓

TOP

Dòng cảm ứng thông minh

Tích hợp các tính 
năng thông minh và 

an toàn vượt trội

PREMIUM+

Dòng cao cấp kháng khuẩn

Nâng tầm trải 
nghiệm tắm với 
những tính năng 

tăng cường 
tiện ích, thoải mái

PREMIUM

Dòng cao cấp

Làm nóng với 
tính năng cơ 

bản theo chuẩn 
chất lượng 

Ariston

EASY

Dòng cơ bản

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

với lực phun mạnh mẽ

theo tiêu chuẩn IP25



21

Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh

AURES TOP

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

3195363

A

4.5KW

ĐƠN VỊ

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

kg

A

B

C

D

E

F

Có  

Có 

5

4.5

220/50

5/0.05

380/3.8

1.5

6

1/2 , 15

1.9

Aures Top 4.5P

416

54

154

200

28

81.5

KÍCH THƯỚC (mm)

O IB

F
E

C
D

Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt.

Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ, tích hợp Ag+ kháng khuẩn.

Bơm trợ lực siêu êm, hiệu suất cao.

Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25.

Công nghệ chống bỏng thông minh Residual Heat®

Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check.

Công nghệ ECO -  tiết kiệm điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh.

Màn hình điều khiển cảm ứng.

Ghi nhớ nhiệt độ cho từng thành viên.2 N
Ă

M

BẢO HÀNH
GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG

THÔNG MINH
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

do Bộ Công Thương thẩm định

Có bơmAures Top 4.5P
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Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen 

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh

AURES PREMIUM+

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

Có 

Có

5

4.5

220/50

5/0.05

380/3.8

1.5

6

1/2 , 15

2

3195362

Có bơmAures Premium+ 4.5P

Không bơmAures Premium+ 4.5

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

Kg

ĐƠN VỊ

A

B

C

D

E

F

Có

Không

5

4.5

220/50

10/0.1

500/5

1.5

6

1/2 , 15

1.9

3195361

416

54

154

200

28

81.5

G 90.7

416

54

154

200

28

81.5

90.7

KÍCH THƯỚC (mm)

Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt.

Vòi sen điều chỉnh 5 chế độ, tích hợp Ag+ kháng khuẩn.

Bơm trợ lực siêu êm, hiệu suất cao.

Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25.

Công nghệ chống bỏng thông minh Residual Heat®

Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check.

Màn hình hiển thị LED.

Aures Premium+ 4.5P Aures Premium+ 4.5

4.5KW 2 N
Ă

M

BẢO HÀNH
GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG

THÔNG MINH
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

do Bộ Công Thương thẩm định

A

O IB

GF

E

C
D
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Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen 

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

Kg

AURES PREMIUM

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƠN VỊ

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

Có 

Có

3

4.5

220/50

5/0.05

380/3.8

1.5

6

1/2 , 15 1/2 , 15

1.9

Aures Premium 4.5P

3195355

(*): Màu sắc sản phẩm có thể khác tuỳ vào khu vực kinh doanh

A

B

C

D

E

F

Có 

Không 

3

4.5

220/50

10/0.1

500/5

1.5

6

1.8

Aures Premium 4.5

3195352

KÍCH THƯỚC (mm)

Vòi sen điều chỉnh 3 chế độ với lực phun mạnh mẽ.

Bơm trợ lực siêu êm, hiệu suất cao.

Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25.

Công nghệ chống bỏng thông minh Residual Heat®

Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check.

O IB

GF

E

C
D

416

54

154

200

28

81.5

G 90.7

416

54

154

200

28

81.5

90.7

A

Có bơmAures Premium 4.5P*

Không bơmAures Premium 4.5

4.5KW 2 N
Ă

M

BẢO HÀNH
GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG

THÔNG MINH
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

do Bộ Công Thương thẩm định
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Tương thích điện từ EMC

Tích hợp bơm

Chế độ vòi sen 

Công suất

Điện năng

Áp lực nước tối thiểu

Áp lực nước tối đa

Lưu lượng nước tối thiểu

Lưu lượng nước tối đa

Kết nối nước 

Trọng lượng tịnh

AURES EASY

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHÚ THÍCH
Nước lạnh vào G 1/2”
Nước nóng ra G 1/2”O

I

MÃ SẢN PHẨM

Có 

Có

1

4.5

220/50

15/0.15

380/3.8

1.8

6

1/2 , 15 1/2 , 15

1.8

Aures Easy 4.5P

3195350

A

kW

V/Hz

Kpa/bar

Kpa/bar

Lít/phút

Lít/phút

Ømm

Kg

ĐƠN VỊ

A

B

C

D

E

F

G

Aures Easy 3.5

Có 

Không

1

3.5

220/50

20/0.2

380/3.8

1.8

6

1.7

3195349

1/2 , 15

Aures Easy 3.5P

Có 

Có 

1

3.5

220/50

15/0.15

380/3.8

1.8

6

1.8

4066017

297

67

167

234

32

95

110

297

67

167

234

32

95

110

297

67

167

234

32

95

110

KÍCH THƯỚC (mm)

F G

E

O IB
C

D

Bơm trợ lực siêu êm, hiệu suất cao.

Hoạt động siêu nhạy -  kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu.

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS.

Làm nóng siêu nhanh - giảm thời gian chờ đợi.Có bơmAures Easy 3.5P

Có bơmAures Easy 4.5P

Không bơmAures Easy 3.5

MỚI

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG
THÔNG MINH

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định

4.5KW 3.5KW 2 N
Ă

M

BẢO HÀNH
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SO SÁNH TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SO SÁNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

  * Không bao gồm kích thước núm vặn
** Thời gian bảo hành chi tiết của từng bộ phận xem trên phiếu bảo hành

Tích hợp bơm

Công suất (KW)

Điện năng (V/Hz) 

Áp lực nước tối thiểu (Kpa/bar)

Áp lực nước tối đa (Kpa/bar)

Lưu lượng nước tối thiểu (Lít/phút)

Lưu lượng nước tối đa (Lít/phút)

Kết nối nước BSP (Ømm) 

Trọng lượng tịnh (kg)

Kích thước* (Cao x ngang x sâu hoặc đường kính 
x sâu) (mm) 

Tên hệ thống

MÔ TẢ

Chế độ vòi sen  

Cấp độ bảo vệ 

Công nghệ ECO - Tiết kiệm điện

3 chế độ ghi nhớ nhiệt độ

Màn hình, điều khiển cảm ứng

Công nghệ ổn định nhiệt độ

Khóa nhiệt an toàn chống bỏng

Màn hình LED

Hệ thống Safety check

Công nghệ Residual Heat®

Điều chỉnh công suất làm nóng theo yêu cầu

Bơm tự động kích hoạt

Bơm trợ lực siêu êm, hiệu suất cao

Hoạt động siêu nhạy - kích hoạt cả ở những khu vực nước yếu

Vòi sen thiết kế tối ưu cho lực phun mạnh mẽ

Làm nóng siêu nhanh

Hệ thống an toàn đồng bộ TSS

Mạch điện PCB phủ lớp bảo vệ

416 x 200 x 82

 AURES PREMIUM+

Aures Premium+ 4.5P
Aures Premium+ 4.5

3195361

Có/Không

4.5

220/50

5/0.05 - 10/0.1 5/0.05 - 10/0.1

380/3.8 - 500/5 380/3.8 - 500/5

1.5

6

1.5

6

1/2 , 15

2/ 1.9

3195362

5

IP25

 AURES PREMIUM

416 x 200 x 82

3195355

3

IP25

Aures Premium 4.5P
Aures Premium 4.5

3195352

Có/Không

4.5

220/50

1/2 , 15

 1.9/ 1.8  1.8/1.8/1.7

416 x 200 x 82

AURES TOP

Aures Top 4.5P

Có

4.5

220/50

5/0.05

380/3.8

1.5

6

1/2 , 15

 1.9

5

IP25

3195363Mã Sản phẩm 

 

Có/Có/Không

4.5/3.5/3.5

220/50

380/3.8

1.8

6

1/2 , 15

297 x 234 x 95

 AURES EASY

1

IP25

Tương thích điện từ EMC

Thanh trượt

Dây sen 

Thời gian bảo hành (năm) **

x

x

2

x

x

x

2

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x x

x

2

x

x

2

Aures Easy 4.5P

Aures Easy 3.5
Aures Easy 3.5P

4066017
3195350

3195349

15/0.15 - 15/0.15 -20/0.2
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MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ECO2 TUBE KAIROS THERMO DR-2 CF

Làm nóng vượt trội
Độ bền nhân đôi
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MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Khung chân siêu bền
an toàn và bền bỉ trước các 
điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Lắp đặt linh động
không cần lắp bình chứa cao 
hơn máy, tăng tính thẩm mỹ 
cho ngôi nhà

Tấm thu nhiệt kính cường lực
bền bỉ vượt trội, thách thức 
các điều kiện thời tiết khắc 
nghiệt như mứa đá, giông sét

 

Dễ dàng lắp đặt
giảm 25% thời gian lắp đặt 
nhờ sử dụng hệ thống khớp 
“Ráp & Nối” 

Bình chứa không mối hàn
hạn chế tối đa sự ăn mòn ở 
các điểm nối, tối ưu hiệu suất 
và tuổi thọ sản phẩm

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI
tránh thất thoát nhiệt, giữ nước 
nóng đến 72 giờ

Hệ thống ống chân không 3 lớp
bền bỉ và hiệu suất

CÁCH ĐỌC CÁC BIỂU TƯỢNG TÍNH NĂNG MÁY NƯỚC NÓNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

TÍNH NĂNG TƯƠNG ỨNG CHO TỪNG DÒNG SẢN PHẨM

Hệ thống ống chân không 3 lớp
làm nóng nhanh và hiệu quả

Bình chứa không sử dụng mối hàn 
hạn chế tối đa rò rỉ, bền bỉ cả ở những 

nơi điều kiện nước không tốt

Dễ dàng lắp đặt, vận hành sử dụng và 
thay thế linh kiện dễ dàng

Sản phẩm được sản xuất
theo tiêu chuẩn Italy

Sản phẩm được sản xuất
theo tiêu chuẩn Italy

Khung chân siêu bền

Bảo hành 5 năm

Công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao 
giúp giữ nước nóng đến 72h

Công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao 
giúp giữ nước nóng đến 72h

Khung chân siêu bền

Bảo hành 5 năm

Có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí nào trên mái nhà 
mà không cần lắp bình chứa cao hơn máy, 

giúp tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà bạn

Tấm thu chịu được áp suất, nên có thể sử dụng 
được hệ thống bơm tăng áp

Bình chứa tráng men Titan,
chịu được áp suất lên tới 6 Bar

Kính cường lực với độ bền vượt trội, chống chọi 
các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa đá, 
giông sét. Chịu được sức nặng lên tới 122 kg/m2,

sức gió 130km/h

Sản phẩm nhập khẩu từ Ý,
tiêu chuẩn Châu Âu

SẢN PHẨM CAO CẤPSẢN PHẨM CƠ BẢN

BẢO HÀNH

N
Ă
M

Sản xuất theo tiêu chuẩn Ý

Sản phẩm nhập khẩu từ Ý
tiêu chuẩn Châu Âu



28

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mã sản phẩm

Số lượng ống (cái)

Diện tích thu nhiệt (m2) 

Ống chân không

Bình chứa

Khung chân

Thất thoát nhiệt sau 6h *

Thanh đốt dự phòng

Đường kính ống (mm)

Tổng dung tích (lít )

Chiều dài ống (mm)

MÔ TẢ 

Kích thước lắp đặt (a x b x c)  (mm)

Hệ thống ống chân không 3 lớp: lớp truyền nhiệt, lớp hấp thụ nhiệt, lớp phản quang

Ruột Inox SUS 304 không mối hàn , Vỏ thép phun sơn tĩnh điện

Hợp kim nhôm

1,5 KW (tùy chọn)

3.4  Co

ECO2 1818 25 
TNSS

58

190

18

1800

2.48

3022424

ECO2 1810 25 
TNSS

58

116

10

1800

1.39

3022421

ECO2 1812 25 
TNSS

58

132

12

1800

1.66

3022422

ECO2 1815 25 
TNSS

58

160

15

1800

2.07

3022423

ECO2 1820 25 
TNSS

58

210

20

1800

2.75

3022425

58

250

24

1800

3.29

3022426

ECO2 1828 25 
TNSS

58

300

28

1800

3.84

3022427

Hệ thống ống chân không 3 lớp.

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI.

Sản xuất theo tiêu chuẩn Ý.

Bình chứa không mối hàn.

Khung chân siêu bền.

MẶT BÊNMẶT TRƯỚC

Hot water output/
Cold water input 12.7mm

ECO2 TUBE

5 N
Ă

M

BẢO HÀNH
GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG

THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định
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Mã sản phẩm (mái bằng) 3022392 3022481  3022396 

Mã sản phẩm (mái nghiêng)

*TR: Lắp mái bằng
 TT: Lắp mái nghiêng

3022393 3022482 3022397

c

b

MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Dung tích bình chứa (l)

Kích thước lắp đặt
(a x b x c mm)

Số lượng tấm thu

Diện tích bề mặt (m2)

Áp suất làm việc tối đa (bar)

Bề mặt tấm thu

Bình chứa
(sản xuất tại Nam Phi)

Nhiệt độ làm việc tối đa
của bình chứa

Khung chân

Thanh đốt dự phòng

KAIROS THERMO DR-2 CF 150-1 N TR/TT*

150

1434 x 1220 x 2506

1

2

6

KAIROS THERMO DR-2 CF 200-1 N TR/TT*

200

1468 x 1272 x 2538

1

2

6

KAIROS THERMO DR-2 CF 250-2 N TR/TT*

250

2175 x 1272 x 2530

2

2x2

6

-Tấm lưng ứng dụng công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn
-Ống đồng (2 X Ø22x0,7 – 6 X Ø12x0,4) 

-Công nghệ hàn Laser

Kính cường lực dày 3.2 mm chống tia UV, áp suất & nhiệt độ cao

Công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn

2 KW (tùy chọn)

105ºC

-Công nghệ bình chứa tráng men Titan & Van an toàn
-Cực dương Magie chống ăn mòn

Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI.

Tấm thu nhiệt nhập khẩu từ Ý.

Kính cường lực siêu bền, chống chọi thời tiết khắc nghiệt.

Khung chân siêu bền.

Phần thu nhiệt bằng nhôm với công nghệ phủ Black Coating
Tấm thu

KAIROS THERMO DR-2 CF

5 N
Ă

M

BẢO HÀNH
GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG

THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định
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SO SÁNH TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SO SÁNH TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

MÔ TẢ Dòng sản phẩm KAIROS THERMO DR-2 CF Dòng sản phẩm ECO2 TUBE

Tổng dung tích

Kích thước 
lắp đặt 
(a x b x c) mm 

Số lượng tấm thu

Số lượng ống

Chiều dài ống (mm)
Đường kính ống (mm)
Diện tích thu nhiệt (M2)
Áp suất làm việc tối đa (mpa)
Thanh đối dự phòng

300

2540x1140x1900

 

28

1800
58

3.84

ECO2
1828

250

2220x1140x1900

 

24

1800
58

3.29

ECO2
1824

190

1740x1140x1900

 

18

1800
58

2.48

ECO2
1818

210

1900x1140x1900

20
1800
58

2.75

ECO2
1820

160

1500x1140x1900

 

15

1800
58

2.06

ECO2
1815

132

1260x1140x1900

12

1800
58

1.66

ECO2
1812

116

1100x1140x1900

 

10

1800
58

1.39

ECO2
1810

2 Kw (tùy chọn) 1.5Kw (tùy chọn)

250

2175x1272x2530

 2

2x2

6

200

1468 x 1272 x 2538

 1

2

6

150

1434 x 1220 x 2506

 1

2

6

KAIROS THERMO 
DR-2 CF 150-1 N 

TR/TT*

KAIROS THERMO 
DR-2 CF 200-1 N 

TR/TT*

KAIROS THERMO 
DR-2 CF 250-2 N 

TR/TT*

*TR: Lắp mái bằng
 TT: Lắp mái nghiêng





32

Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn,
Phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH Ariston Việt Nam 18001517
ariston.com/vi-vn
/AristonGroupVietNam

Sả
n 

xu
ất

 th
án

g 
05

.2
02

6

Chương trình dành cho các đại lý và
cửa hàng phân phối chính thức sản phẩm

bình/máy nước nóng Ariston trên toàn quốc
Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại 
hoivienkimcuong.ariston.com

Quà tặng đặc biệt hạng Kim Cương

Vé mời tham dự tour du lịch/hội nghị 
Cửa hàng xuất sắc Ariston 2026 

Quà tặng đặc biệt hạng Vàng

Chứng nhận Hội viên Kim Cương/ Vàng/ Bạc

Quà tặng tri ân khách hàng cuối năm


